
1*40

Thạnh Đông

1*40
Vĩnh Thuận

2*250
RẠCH GIÁ

KIÊN BÌNH
2*125

1*40
Hà Tiên

2*40
Phú Quốc

XLPE630
56.3km

AC240
18.2km

1*40
Hòn Đất

An Biên
1*40

Gò Quao
1*40

1*25
Giồng Riềng

1*40
Minh Phong

Chung Sư
1*40

Rạch Giá
2*40

Kiên Lương 2
2*25

3x30
Kiên Lương

XM HOLCIM
2*40

Xéo Nhàu - Lại Sơn24,5km
An Biên-Xéo Nhàu

19,2km

Lại Sơn (quy mô: 2*25)

GĐ2: 1*25

GĐ1: Hạ tầng trạm và nhà trực VH

MỸ THO
125+250

Gò Công Tây
1*40

Gò Công
16+40

Bình Đức
40+25

CAI LẬY

Cái Bè
1*63

Mỹ Thuận
1*25

Long Giang
1*63

KCN DVDK 1
1*40

CCN Gia Thuận
1*40

KCN Tân Hương
2*40

Chợ Gạo
40

Tân Phước 1
1*40

Châu Thành
1*63

Bình Xuân
2*40

Tân Phước 2
2*40

MỸ THO
1*900

125+250

Đức Hòa
2*63

 Đức Lập

Lê Long
1*40

KCN Xuyên Á
2*40

ĐỨC HÒA
2*250

Đức Lập Hạ

Thạnh Hóa
1*40

Mộc Hóa
25

Vĩnh Hưng
40

Long An
2*40

2

3 

4

KCN Nam Tân Lập
1*63

Cần Đước
16+40

Long Hậu
1*40

CẦN ĐƯỚC

Châu Thành
2*40

An Thạnh
40

Phú An Thạnh
2*40

LONG AN
2*250

3- Formosa
15MVA

1*30
1- Ching Luh

2- Bến Lức
2*40

4- Chung Sinh
10+40

XM Long An
1x16

KCN Bến Lức (Rạch Chanh)
40+63

7- Thuận Đạo
25+40

TÂN AN
250

BẾN LỨC
1*250

2*63

1*63
Hựu Thạnh

1*63
Lương Hòa

Thủ Thừa 2
1*40

1*63
Cầu Tràm

40

Thủ Thừa

1*125 (+125)
BẠC LIÊU

2*40
Bạc Liêu

1*63
Vĩnh Trạch Đông

2*25
Hồng Dân

1*25
Hòa Bình

125+250
SÓC TRĂNG

40+63(2*63)
Sóc Trăng

2*25
Phụng Hiệp

2*25
Trần Đề

1*25
Đại Ngãi

1*25
Mỹ Tú

1*40
Thạnh Trị

1*40
Vĩnh Châu

1*25
Kế Sách

1*40
KCN An Nghiệp

1*25

Ngã Năm

1*25
Mỹ Xuyên

1*25
Cù Lao Dung

28.8MW
ĐG Vĩnh Châu

600+900
Ô MÔN

2*900
THỐT NỐT

2*16
ĐPT Nam Bộ

1*40
Thốt Nốt

1*63
Thới Thuận

40+63
KCN Cần Thơ

TRÀ NÓC

NĐ C.Thơ

1*40

1*40
Long Hòa

1*40
Hưng Phú

2*63
Cần Thơ

1*40
Ô Môn

1*40
Vĩnh Thạnh

2*63
Phong Điền

2*63
Cái Răng

2*63
Phước Thới 125+100

4x37.5MW

Bình Thủy

1*25
Châu Thành

1*40
Vịnh Thanh

Long Mỹ

1*40
Ch.Thành 2

100+63
Thép H.Giang 1

100+63
Thép H.Giang 21*40

Tân Phú Thạnh

1*250
CẦN THƠ

1*250
CHÂU THÀNH

2*25
Duyên Hải

1*125
TRÀ VINH

2*40
Trà Vinh

1*40
Cầu Kè

1*40
Trà Cú

1*40
Cầu Ngang

1*40
Long Đức

1*250
DUYÊN HẢI 2

1*40
Định An

1*450
DUYÊN HẢI

2*40
Vĩnh Long

125+250
VĨNH LONG

1*40
KCN Hòa Phú

2*40
Vũng Liêm

1*40
Bình Minh

1*40
Cổ Chiên

1*40
Trà Ôn

2*250
CAO LÃNH

25+63
TP.Cao Lãnh

1*25(40)
An Long

1*250
HỒNG NGỰ

1*40
KCN Trần Quốc Toản

40+63
Thạnh Hưng

2*40
Sa Đéc

2*63
An Hòa

1*40
Tháp Mười

2*250
SA ĐÉC

1*40
Sông Hậu

1*40
KCN Trường Xuân

2*40
Tân Hồng

1*40
Châu Thành

1*40
Tam Nông125+250

CHÂU ĐỐC

40+25
Châu Đốc

1*40
An Phú

1*40
Tri Tôn

2*25
Cái Dầu

1*40
Phú Tân

+1*40
CHỢ MỚI

40+25
An Châu

2*40
Long Xuyên

1*40
Phú Châu

1*40
Thoại Sơn

1*40
Tịnh Biên

1*250
LONG XUYÊN 2

AN GIANG

KIÊN GIANG

ĐỒNG THÁP

BẠC LIÊU

SÓC TRĂNG

TRÀ VINH

BẾN TRE

TIỀN GIANG

LONG AN

CẦN THƠ

HẬU GIANG

125+250
BẾN TRE

1*40
Ba Tri

25+40
Mỏ Cày

40+63
Bến Tre

1*40
Thạnh Phú

1*25
Chợ Lách

1*125
MỎ CÀY

1*40
Giồng Trôm

1*40
Bình Đại

1*40
Giao Long

1*40
Phú Thuận

1*40
An Hiệp

GÒ CÔNG
1*250

Vĩnh Quang
1*40

Thạnh Lộc
1*63

NĐ LONG PHÚ

TAKEO (CAMPUCHIA)

110kV 220kV 500kV

GĐ 2016-2020

Hiện có

GĐ 2021-2025

GĐ 2016-2020

Hiện có

GĐ 2021-2025

TP.HCM

Xẻo Rô
1*40

2*900
PHÚ LÂM

+3*250 +2*63

Tân Túc
2*63

Chợ Lớn
2*63

Phú Định
2*63

Bình Phú
1*63(+63)

Nam SG2
1*63(+63)

BÌNH CHÁNH
2*250 +1*63

NHÀ BÈ
+2*250 +2*402*600

KCN Hiệp Phước (Long Thới)
2*63

NĐ H.Phước
3x125MW
63+40

Tân Thuận
3*40+63

PMH A
2*40

Nam SG3
2*63

Nam SG1
2*40

Việt Thành 2
2*40

An Khánh
63+40

Chánh Hưng
3*40

THỦ ĐỨC
3*250 +2*63

Xa Lộ
3*63

Vikimco
1*25

Thanh Đa
40+63

Bình Triệu
1*63

HÓC MÔN
3*250 +3*63

H.B.PHƯỚC
2*250 +2*63

Hỏa Xa
2*63+40

Hòa Hưng
2*63

TAO ĐÀN
2*250 +2*63

Trường Đua
2*63

Bình Tân 2
2*63

B.Trị Đông
2*63

Pouyen
2*37.5

Bà Quẹo
3*63

BÌNH TÂN
2*250 +2*63

Tân Bình 1
2*63

Tham Lương
2*63

LĐ Bà Điểm
1*40

Tân Bình 3
2*63

VĨNH LỘC
1*250 +2*63

Gò Vấp 1
2*63

Gò Vấp 2
2*63

LĐ H.Môn
1*25

T.S.Nhất
2*63

Bình Lợi (Bình Hòa)
1*63(+63)

An Phú
2*63

Thị Nghè
2*63

Bến Thành
2*63

Hùng Vương
2*63

QUẬN 8

Tân Hưng
2*63

Đa Kao
2*63

CÁT LÁI
2*250 +2*63

XM Sao Mai
2*9.6

Tăng Nhơn Phú
2*63

Thủ Đức Đông
2*63

Intel
2*63

Thủ Đức Bắc
2*63

Linh Trung 1
63+40

NM Nước
2*40

Linh Trung 2
63+40

CỦ CHI
2*250 +1*63

Bàu Đưng
1*63

Củ Chi
2*63

PHÚ HÒA ĐÔNG
1*250

Tân Quy
2*63

Tân Hiệp
2*40

Hóc Môn 2
2*63

1*900
CẦU BÔNG

+2*250 +2*63

Tân Tạo
2*63

Lê Minh Xuân
2*63

Ba Son
1*63 THỦ THIÊM

2*250

An Nghĩa
1*16

Cần Giờ
1*16

TT Thủy Sản
1*40

Hiệp Phước B
2*63

KĐT.GS
2*63

A1
2*40

Đông Thạnh (T.T.Hiệp)
2*63

Metro AT
2*25

KCN CAO
1*250 +2*40

Tân Phú Trung 
2*63

Hóc Môn 3
2*63

An Hạ
2*63

CN Phong Phú
1*63

Phước Long
1*63

Metro TC
2*25

CV Phú Lâm
2*20

CV 23/9
2*63

BÌNH CHÁNH 1
1*250

Đức Huệ
1*63

VĨNH LONG

Đăk Hà
1*25

Đăk Psi 2B
14MW

10.2MW
Thượng Sa Thầy

16+25
Kon Tum

2x50MW
Plei Krong

Kon Tum 2
1*25

Đăk Ne
8MW

Kon Plong
1*25

1*25
Sa Thầy

3x10 + 2x7.5 MW
Đăk Psi 4+3

Đăk Psi 5
2x5MW

1*63
Giấy Tân Mai

+1*25
BỜ Y Đăk Lô

2x11MW

1*25
Đăk Glei

Long Mỹ
1*25

Nhơn Hội
40

Phước Sơn
25

Mỹ Thành
2*40

Hoài Nhơn
2*25

Phù Mỹ
1*25

Đồn Phó
1*25

Vĩnh Sơn 5
2x14MW

Vĩnh Sơn
2x33MW

QUY NHƠN
125+250

Trà Xom
20MW

Nhơn Tân
1*25

NHƠN HỘI
1*250

Bình Dương
1*25

Nhơn Hội 3
2*63

Hoài Ân
1*25

Tây Sơn
1*25

Nước Lương
16,8MW

Ken lut Hạ
6MW

1*125
PHÙ MỸ

Đức Phổ
1*25

đi TĐ Phước Sơn

KON TUM
1*125

2x110MW
Thượng Kon Tum

Đăk Tô
1*16

KRÔNG BUK
125+250

Ea Kar

2*25

Krông H'Năng
2x32MW

Krông Păk
1*40

Buôn Mê Thuột
2*40

Hòa Thuận
1*25

Krông Ana
1*25

Ea Tam
1*40

SRÊPÔK 3
2x110MW

SRÊPÔK 4
2x40MW

SRÊPÔK 4A
2x32MW

Cư M'Gar
1*25

Ea H'Leo
1*40

Hòa Bình 2
2*25

Krông Bông
2*25

Buôn Đôn
2*25

M'Đrăk

2*25

Krông Ana 2
1*25

Hòa Phú
2*40

Lăk
2*25

Ea Soup
2*25

Buôn Hồ
2*40

Hòa Phú
2x14.5MW

BUÔN KUỐP
2x140MW;

Cư Jut
2*40

Krông Năng
2*25

Đăk Mil
1*25

Đăk Nông
16+25

Đăk RLấp
1*25

Đăk Sin
2x14.2MW

Đăk Song
1*25

Gia Nghĩa
2*25

Alumin Nhân Cơ
2*20

Quảng Sơn
1*25

Krông Nô
1*25

B. TUA SRAH
86MW

ĐỒNG NAI 5
150MW

ĐỒNG NAI 3
180MW

ĐỒNG NAI 4
340MW

ĐĂK TIH
144MW

Tuy Đức
1*25

2*450
ĐĂK NÔNG

28.6km

KCN Du Long
1*25

KCN Thuận Nam
2*25 NMĐHN Ninh Thuận 1

1*25

1*25
Khai Thác Titan

Ninh Hải
2*25

ĐHN Ninh Thuận 2
1*25

Ninh Sơn
1*25

Sông Pha
3x2+2*1.5MW

Tháp Chàm
2*40

Ninh Phước
25+40

THÁP CHÀM
1*125

BẢO LỘC
125+63

TĐ Đam Bri
2x37.5MW

Đạ Tẻh
1*40

Di Linh
1*25

TĐ Đa Dâng 2
2x17MW

Đức Trọng
25+40

Đơn Dương
1*40

ĐA NHIM
160MW; 2*63

Suối Vàng
1*25

Đà Lạt 2
1*40

Đà Lạt 1
1*40

Lâm Hà
1*40

Boxit Nhôm
2*20

TĐ Bảo Lộc
25MW

DI LINH
1*450

ĐỒNG NAI 2
73MW

TĐ Yan Tann Sien
18.5MW

TĐ Krông Nô 2
***

TĐ K rông Nô 3
***

ĐỨC TRỌNG
1*125

Đạ Houai
1*25

Cát Tiên
1*25

Đam Rông
1*25

TĐ Đa Dâng 3
2x17MW

Bảo Lâm
1*25

Tuy Phong
1*45

PHAN RÍ
1*250

ĐG Tuy Phong
20x1.5MW

Bắc Bình
33MW

Hàm Kiệm
2*63

Thuận Nam
2*63

Phan Thiết
2*63

Hàm Tân
2*40

Đức Linh
2*25

Lương Sơn
1*63

Mũi Né
2*40

KCN Sơn Mỹ
1*40

Tánh Linh
1*25

2x150MW; 1*63 (+125)

KCN Sông Bình
2*63

KCN Vĩnh Hảo
1*63

Phú Lạc
2*40

Tuy Phong 2
2*45

Thuận Niên Phong
2*40

Ma Lâm
1*63

KCN Tân Hải
1*63

KCN Tân Đức
1*63

KCN Hàm Cường
1*40

HÀM TÂN
1*250

HÀM THUẬN
1*63 

ĐA MI
2*87.5MW

Tân Thành
1*25

ĐG T.N.Phong
32MW

PHAN THIẾT
2*250

VĨNH TÂN
2*600

TĐ ĐẠI NINH

BÌNH LONG
2*125

TĐ Cần Đơn
2x38.8MW

TĐ Thác Mơ
2x75MW; 1*25

TĐ Srông Phu Miêng
2x25.5MWLộc Ninh

2*25
Bù Đăng

1*25 (+40)

TĐ Đăk Glun
2x9MW

Phước Long
40+25

Vê Đan 2
1*7.5

ĐỒNG XOÀI
1*250

XM Bình Phước
2*40

Chơn Thành
1*40 (+40)

Bình Long
40+25

KCN Minh Hưng
1*40

XM An Phú
1*40

KCN Đồng Xoài
1*25

Bù Đốp
1*40

PHƯỚC LONG
1*250

Nha Bích
1*63

Đồng Phú
1*40

Hyosung
5*40

N.Trạch 6
1*63

N.Trạch 5
2*63

LONG THÀNH
+2*40

Tam An
2*63

AN PHƯỚC
2*250

KCN Tam Phước
2*40

Bình Sơn
1*40

1*40
KCN Long Đức

2*25
SB Long Thành

Lateco
2*40

2*63
An Bình2*40

Đồng Nai

2*63
Tân Mai

Biên Hòa
2*63

Bình An
2*63

40
KĐT Long Hưng

LONG BÌNH
3*250

TAM PHƯỚC
1*250

Dệt may
1*40

SÔNG MÂY
2*600

Hố Nai
40+63

Thống Nhất
2*40 Bàu Xéo

2*40

Dầu Giây
1*40

LONG KHÁNH
2*250

XUÂN LỘC
1*250

Xuân Trường
2*40

Cẩm Mỹ
1*25

Tân Hòa
40+63

Thạnh Phú
40+63

Bắc Sơn
40+63

Amata
Amata 2 2*40

2*40Vicasa
1*30

Ông Kèo
40+63

BÀU SEN
+1*63

Vĩnh An
1*40

TRỊ AN
2*125

Hố Nai 3
1*40

Kiệm Tân
25+40

Định Quán 2
1*40

FORMOSA

Giang Điền
1*40

Xa Lộ 25
1*40

2*63+40+16
Tuy Hạ

KCN Long Khánh
1*40

Phú Thạnh
1*40

2*63
Quang Vinh

2*63
Tân Hiệp

1*63
Khu CN cao

2*40
KCN Xuân Lộc

1*40
Xuân Đông

1*40
Phước Bình

2*63

Tân Đông Hiệp
2*63

Sun Steel
1*75

Thuận Giao
1*63

VSIP 2
1*63

VSIP

Sóng Thần
2*63

TÂN ĐỊNH
600+2*450

Nam Tân Uyên
2*63
(Khánh Bình ???)

Đất Cuốc
63

Bàu Bèo (T2)
2*63

2*63

Bến Cát
2*63

VinaCraft
1*40

Kumho
2*15

Gò Đậu
2*63

Thới Hòa
2*63

KCN M.Phước 2
1*63

Lai Uyên
63

UYÊN HƯNG
1*250

Colgate
2*20

VSIP2 MR1
2*63

Tân UyênHòa Phú (T4)

2*63

Phú Giáo
2*25

Dầu Tiếng
2*25

Hưng Định
1*63

Tân Bình
1*63

Đông Hòa
63

Trạm T3
2*63

Trạm T1
2*63

2*63
Trạm T5

VSIP2 MR2
2*63

Bình Tân
1*63

Vĩnh Hòa
2*40

2*250
MỸ PHƯỚC

KCN M.Phước 3
2*63

Rạch Bắp
2*63

Lai Hưng
1*63

An Lập
40

BẾN CÁT
2*250

BÌNH HÒA
+2*63

THUẬN AN
2*250

TÂN UYÊN
900

Dầu Tiếng
2*25

Thường Tân
1*63

An Tây
1*63

1*40

Xuyên Mộc

1*63

Long Điền

Long ĐấtGò Găng

1*40

2*63

Sao Mai Bến Đình

Thắng Tam

KCN Đất Đỏ 1

Hồ Tràm

KCN Long Hương

NM Lọc dầu Long Sơn

TX Bà Rịa 2

1*63

KCN Đông Xuyên

Vũng Tàu

1*125
NĐ BÀ RỊA

TX Bà Rịa

KCN Châu Đức 1

63+40

1*63

2*251*40

1*40

1*40

1*40

1*40

1*40

1*250
VŨNG TÀU

2*63

KCN PHÚ MỸ 3
2*250

PHƯỚC THUẬN
2*250

CHÂU ĐỨC
1*250

KCN PHÚ MỸ 2
2*250

Mộc Bài
1*63

TRẢNG BÀNG
2*250

KCN T.Bàng
2*40

Trảng Bàng
40+25

KCN An Hòa

Thạnh Đức
25

Bến Cầu
40+25

Hòa Thành
1*63

TÂY NINH
1*250

TÂY NINH 2
1*250

P.Đông-B.Lời
1*63

P.Đông-B.Lời 2
1*63

XM Tây Ninh
2*31.5

Tân Hưng
40+63

Bourbon
1*20

Tây Ninh 2
1*40

Tây Ninh
2*63

Xa Mát
63

1*40

Châu Thành
1*40

(Suối Dộp)

TÂY NINH

BÌNH PHƯỚC

BÌNH DƯƠNG

LÂM ĐỒNG

NINH THUẬN

BÌNH THUẬN

BR - VT

ĐỒNG NAI

TĐ Phú Tân 1

TĐ Phú Tân 2

TĐ Ngọc Định

TĐ Tà Lài

TĐ Thanh Sơn

Định Quán
25+40

Tân Phú
1*25

1*63
KCN Tân Phú

TĐ La Trọng
22MW

2*25
XM Sông Gianh

TĐ Kim Hóa
20MW

Bắc Đ.Hới
1*25

Đồng Hới
2*25

Áng Sơn
2*25

Lệ Thủy
1*25

Minh Hóa
1*25

Bang
1*40

Cam Liên
1*40

Cụm TĐ Long Đại
37.2MW

Quán Ngang (Gio Linh)
1*25

Vĩnh Linh
1*25

Đông Hà

Diên Sanh
1*25

Khe Sanh
1*25

TĐ Quảng Trị
2x32MW

DakRong
2x9MW

Cam Lộ
1*25

Triệu Phong
1*25

Mỹ Thủy
1*25

Hải Lệ
1*25

LAO BẢO
1*125

Đăk Rông 4
20MW

25+40

NGŨ HÀNH SƠN
1*250

Liên Trì
40+63

Cầu Đỏ
25+40

Hòa Khánh 2
40+63MVA

An Đồn
25+63

Liên Chiểu
2*40

Hầm H.Vân
2*10

+25+40

220KV D.SỎI

Hòa Xuân
1*40

Xuân Hà
2*40

Sông Nam-Sông Bắc
49MW

HẢI CHÂU
1*250

Chi Lăng
1*63

Thuận Phước
1*63

Hòa Liên
1*40

Cảng Tiên Sa
1*40

Cảng Liên Chiểu
1*40

Hòa Khương
1*25

Ngũ Hành Sơn
1*40

1*125
THẠNH MỸ

Za Hưng
2x15MW

S.Bung 5

Tr'Hy
30MW

Sông Côn
3x20MW

Đại Lộc
25+40

Duy Xuyên
1*25

Đ.Nam-Đ.Ngọc
25+40

Hội An
2*40

1*25

1*40
Điện Bàn

Thăng Bình 2
1*40

Nam Giang
1*40

2x105MW
A Vương

2x24.5MW
S.Bung 4A

2x78MW
S.Bung 4

2x50MW
S.Bung 2

Xekaman3

TAM KỲ
1*125

Thăng Bình
2*25

Tam Kỳ
2*25

XM Thạnh Mỹ
1*25

NĐ Nông Sơn
30MW

2x74MW;
ĐĂK MI 4A

2x9MW
Đ.Mi 4C

Đ.Mi 4B
2x21MW

Đăk Mi 1
54MW

Phú Ninh
1*25

Kỳ Hà
2*40

Nam Trà My
1*40

2x95MW
TĐ S.Tranh 2

Nước Chè
2x21MW

Quế Sơn
1*40

Phước Sơn
1*25

Đăk Mi 3
45MW

Đăk Mi 2
98MW

1*125
SÔNG TRANH 2

S.Tranh 4
48MW

S.Tranh 3
62MW

S.Tranh 5
40MW

2x14.5MW
S.Bung 6

2x28.5MW

THẠNH MỸ
2*450

Đăk Ba
19.5MW Đăk ĐRinh

2x62.5MW

Sơn Trà 1A&1B
48MW

Trà Khúc 1
36MW

Tư Nghĩa
1*25

Quảng Ngãi
25+40

Mộ Đức

Tịnh Phong
1*40

xxxx
Bình Phước

Bình Chánh
1*25

Dung Quất 2
1*25

Dung Quất 3
1*25

Tây Dung Quất
xxxx

Mỹ Khê
xxxxx

Nghĩa Hành
1*25

Quảng Phú
1*25

2*25

150MVA
SƠN HÀ

DỐC SỎI

1*125
QUẢNG NGÃI

Đăk Đoa
14MW

Mang Yang
1*25

Diên Hồng
25+40

Chư Sê
1*25

Chư Prông
1*25

TĐ H'Mun
16MW

AYun Thượng 1A
12MW

Ayun Pa
2*16

Bã Mía
12MW

Đăk Srông 3B
3x6.5MW

An Khê
1*25

Đăk Srông
3x6MW

Đăk Srông 2
3x8MW

Đăk Srông 2A
3x6MW

K'Bang
1*25

Sơn Lang 2
25+40

Đức Cơ
1*25

24MW

Ia Grai
1*25

Ia Kênh
1*25

Đăk Srông 3A
10.2MW

Krông Pa
1*25

Krông Ch'o
1*25

H'Mun
1*25

Trà Đa
1*25

Chư Păh
1*25

Tây Pleiku
1*25

PLEIKU
3x450

Sê San 4A
3x21MW

Sê San 4
3x120MW

Sê San 3
2x130MW

Sê San 3A
2x54MW

AnKhê-KaNăk
2x80+2x6.5MW

IALY
4x180MW

QUẢNG BÌNH

QUẢNG TRỊ

THỪA THIÊN HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

KONTUM

GIA LAI

QUẢNG NGÃI

NĐ Bã mía NH
30MW

Ninh Thủy
1*40

VinaShin
20+25

Vạn Giã
1*25

Đồng Đế
1*25

Mã Vòng
2*63

Sợi NT
16+25

Bình Tân
1*40

Suối Dầu
2*25

BĐ C.Ranh
1*25

Diên Khánh
1*25

Cảng Hòn Khói
1*40

Vân Phong
1*40

Vân Phong 1
1*63

Vạn Ninh 2
1*25

Tu Bông
1*25

TT.Nha Trang
1*40

Đèo Cả
2*10

CAM RANH

VÂN PHONG
1*250

KHÁNH HÒA

Nam Cam Ranh
1*16

XM Công Thanh
1*40

2*25
Cam Ranh

SÔNG BA HẠ
2x110MW

2*40
Tuy Hòa

1*25
Hòa Hiệp

1*16
Sơn Hòa

2x30MW
NĐ KCP 1*25

Phú Hòa

1*25
Tuy Hòa 2

Sông Hinh
1*25

TĐ Sông Hinh
2x35MW

Lọc Dầu
1*25

1*25
Tuy An

TUY HÒA
2*125

2x9MW
La Hiêng 2

Đồng Xuân
1*25

2*25
Sông Cầu 2

1*16
Sông Cầu

Hòa Hiệp 2
2*25

Sơn Giang
10.2MW

Huế 2
40+25

Đăk Di 2
12MW

BÌNH ĐỊNH

TĐ Mường Kim
3x4.5MW

TĐ Hồ Bốn
18MW

Cụm TĐ Nậm Mở
33.0MW

Nậm Mở
2*25

TĐ Nậm Thi 1,2
34.85MW

TĐ Nậm Xe 1,2
21.45MW

Nậm Na 1
30MW

Nậm Na 3
84MW

Nậm Bụm 1,2
26MW

Cụm TĐ Mường Tè
51.37MW

Nậm Sì Lường 1,2
56.0MW

Nậm Củm 1
6MW TĐ Nậm Xí Lùng 1,2

48.0MW

Nậm Xí Lùng 1,2
25+40

Nậm Sì Lường 1,2
2*40

Phong Thổ
2*16

MƯỜNG TÈ
1*250

Nậm Xe
16+7.5MVA

Mường So
1*16

TĐ Nậm Na 2
66MW

Nậm Ban
2*40

Cụm TĐ Nậm Ban
55.6MW

Cụm TĐN Mường So
40.6MW

THAN UYÊN
1*250

Nậm Thi
2*16

TĐ Thiên Nam 1,2,3
20.2MW

TĐ Nậm Lằn
15MW

TĐ Pắc Ma
140MW

Nậm Củm 2
13MW

Nậm Củm 3
35MW

Nậm Củm 6
7MW

Nậm Củm 4
54MW

Nậm Củm 5
5.5MW

1*25
Lai Châu

1.200MW
TĐ LAI CHÂU

1*450
LAI CHÂU

+1*250

2x110MW
TĐ BẢN CHÁT

+2*16

25+16
Điện Biên

1*12.5
XM Điện Biên

1*16
Tuần Giáo

1*25
Mường Chà

44MW
Nậm Mức

1*25
Điện Biên 2

42MW
Lông Tạo

16MW
Nậm He

29.6MW
Trung Thu

1*25
Mùn Chung

29.8MW
Mường Mươn

13.2MW
Huổi Vang 

15MW
Huổi Chan

14MW
Sông Mã 1

21MW
Sông Mã 2

24MW
Sông Mã 3

1*25
Điện Biên Đông

10.8MW
Nậm Núa

1*40
Nậm Pô

16MW
Nậm Nhé 2

12MW
Nậm Pô 2

+2*25

2*40

Nậm Khóa 3
2x9MW

Tân Thượng
2*63

16+25
Nậm Xây

TĐ Nậm Tha 4, 5, 6
11,5-13,5-6MW

32MVA

Nậm Tha

Văn Bàn
2*25

TĐ Suối Chăn 1
14MW

21MW
TĐ Suối Chăn 2

22.5MW
TĐ Minh Lương

Bảo Yên

18MW
TĐ Vĩnh Hà

24MW
TĐ Nậm Lúc

4.5MW
TĐ Nậm Phàng B

2x18MW
TĐ Nậm Phàng

20MW
TĐ Bắc Nà

3x4MW
TĐ Nậm Khánh

1*16
Tân Thương

20MW
TĐ Pa Ke

2x45MW
TĐ BẮC HÀ

14MW
TĐ Bảo Nhai

XM VINAFUJI
2*25

1*250
LÀO CAI

Tằng Loỏng 2
2*63

2*63
GT Tằng Loỏng

2*63
Luyện Đồng

2*40+63
Tằng Loỏng

1*250
BẢO THẮNG

2x30MW
TĐ Tà Thàng

TĐ Nậm Củn
40MW13.5MW

TĐ Sử Pán 1

TĐ Séo Chong Hô
2x11MW

TĐ Sử Pán: 3x11.5MW
TĐ  Nậm Toóng: 34MW

1*16
Nậm Cang

2*16
Nậm Sài

TĐ Chu Linh
11MW

29.7MW
TĐ Cốc San

1*16
Sa Pa

TĐN: 49.5MW (T10/2014)
25+40

Ngòi Xan

3x3.1; 2x3.75MW
1*25

Nâm Pung

2x16MW
TĐ Mường Hum

Hà Khẩu

Lào Cai 2

40MVA

25+40
Lào Cai

G7

2x40MVA

Thép Bản Qua

TĐ Ngòi Phát
3x24MW

cầu Khe Lếch-Tằng Lỏng: 22,2km

Nậm Tha- cầu Khe Lếch: 26,064km

Tà Lơi 2
12MW

TĐ Nậm Pung; Tà Lơi 3

TĐ Tà Cọ
2x15MW

Nậm Công
2x5MW

Pá Chiến
2x12.1MW

Sông Mã
1*25

Nậm Công 3,4
(2x4+2x5)MW

2x260MW
HUỘI QUẢNG

2x100MW
NẬM CHIẾN

6x400MW
TĐ SƠN LA

SƠN LA
450+900

Nậm La
3x9MW

Mường La
2*25

Chiềng Công 1,2
6.2+(2x2+1.25)MW

Nậm Chiến 2
2x16MW

Suối Lừm 1
2x10MW

Nậm Hồng 1,2
8+8MW

Nậm Giôn
20MW

Thuận Châu
1*16

Sơn La
2*25

XM Mai Sơn
2*20

Mai Sơn
2*25

Nậm Chim
16MW

Phù Yên
2*16

Mường Bang
--MW

Yên Châu
2*16

Sập Việt
21MW

To Buông
8MW

Mộc Châu
16+25

Suối Sập 1
2x10.5MW

Nậm Pia
2x7.5MW

Nậm Pàn 5
34.5MW

TĐ Thác Bà
3x36MW

Yên Bái
2*40

Lục Yên
1*20

TĐ Văn Chấn
3x19MW

Nghĩa Lộ
25+16

TĐ Ngòi Hút 2
2x24MW

TĐ Đồng Ngãi
12MW

TĐ Trạm Tấu
30MW

TĐ Chấn Thịnh
12MW

TĐ Pá Hu
9MW

Văn Yên
25MVA

Yên Bái 2
40+25

YÊN BÁI
1*125

TĐ Thác Cá
22MW

TĐ Đồng Sung
24MW

Cụm TĐ Ngòi Hút
---MW

Lùng Củm-Phìn Ngài
8+5MW

Đề Dính Máo: 12.5MW

Mí Háng Tàu: 5MW 

Phìn Hồ: 7.0MW
Phìn Hồ 2: 10.0MW

Nà Háng: 19.0MW

TĐ Khao Mang
21MW

TĐ Khao Mang Thượng
28MW

Ba Khe
1*25

TĐ Ngòi Hút 2A
6MW

SƠN LA
2*250 Trung Hà

1*25

Phố Vàng
25+40

Ethanol PT
1*20

Supe
2*16

Bãi Bằng
2*25

Phù Ninh
1*40

Phú Thọ
25+40

Ninh Dân
1*25

Đồng Xuân
2*25

Việt Trì
25+2*40

B.Việt Trì
2*40

Tam Nông
1*40

Việt Trì 2
1*63

Thanh Sơn
2*25

Đoan Hùng
1*40

Bạch Hạc
1*40

Phú Hà
1*40

PHÚ THỌ 2
1*250

VIỆT TRÌ
2*250

PHÚ THỌ
1*250

VIỆT TRÌ
2*450

Cẩm Khê
1*25

2*40

Bắc An Khánh

TH.Nhàn

2*63
2*40

Sài Đồng

Mỹ Đình

Thanh  Xuân

2*25

Quang Minh

3*50

G ia Lâm

Giám

2*63

Đông Anh

Cầu Diễn

Trôi

Nam An Khánh

Gia Lâm 2

Mai Lâm

Làng Văn Hóa

ỨNG HÒA

Tía

Vân Đình

Quất động

Văn Quán

Thượng  Đình

Linh  Đàm

Văn Điển

Khu Cháy

Phú Xuyên

Thường Tín

T.H.Đạo

2*63

CV.T.Nhất

CV.Thủ Lệ

Tây Hồ Tây

Lĩnh  Nam

Hồng Dương

Ba Vì

Mỗ Lao

Nhật  Tân

Ngọc Hồi

Ga Ngọc Hồi

Kim Chung

1*63

THÀNH CÔNG

LONG BIÊN

ĐÔNG ANH

Từ Liêm

Minh Khai

Phùng Xá

25+40

Phương  Liệt

Hải Bối

3*63

Dương  Nội

2*63

2*63+25

2*63+40

63+40

40+63

1*63

1*63

2*40

1*63

1*63

2*63
2*250

Nghĩa Đô

2*63

2*63+40

3*40

Phúc Thọ

2*63

Phú Nghĩa

Thạch Thất

Phúc Yên

1*63

3*63

Lục Ngạn

Bắc Thăng  Long

SB.Nộ i Bài

3*63

40+63
2*63

Nội Bài

Yên PHụ

Bờ Hồ

2*63

2*63

2*63

2*63

2*63

2*63

Mai Châu
1*25

Lạc Sơn
25+20

HÒA BÌNH
2*450 +2*63

Hòa Bình
25+40

Yên Thủy
1*25

Thanh Nông
1*25

NMN Phú Minh
2*25

Kỳ Sơn
2*40

Đà Bắc
1*25

Tân Lạc
1*25

Kim Bôi
1*25

TÂN LẠC
1*125

Trung Sơn
2*25

Lương Sơn
1*25

XM Hòa Bình
1*16

.......

Đồng Văn
63+40

Lý Nhân
2*25

Phủ Lý
2*40

Bút Sơn
4*16

XM Thanh Liêm
1*12.5

Thanh Nghị
1*25

XM Xuân Thành
1*25

Vissai Hà Nam
1*12.5

XM Hòa Phát
1*25

Thạch Tổ
1*15

Châu Sơn
1*63

PHỦ LÝ
125+250

Hòa Mạc
1*25

Kim Bảng
1*25

XM Tân Tạo
1*25

Bình Lục
1*25

Đồng Văn 2
1*63

KCN Thanh Liêm
1*40

Tiên Hiệp
1*25

NINH BÌNH
2*250

NĐ N.Bình
4x25MWTP Ninh Bình

1*25

XM Thăng Long

Kim Sơn
25+40

Ninh Phúc
1*25

Hệ Dưỡng
3*31.5

Tam Điệp
1*40

XM Pomihoa
(XM H.Dương)

XM Tam Điệp
2*25

KCN Gián Khẩu
1*40

Vinakansai
2*31.5

XM Vissai
1*31.5

XM X18
1*25

Nho Quan
1*31.5

40+35
XM Nghi Sơn

2*40
XM Công Thanh 25+40

Tĩnh Gia

10+16.5
Ferocrom

2*40+50
XM Bỉm Sơn

1*18
Veam

40+25
Hà Trung

2*25
Hậu Lộc

4x20MW
TĐ Bá Thước 2

28,8MW
TĐ Cẩm Thủy 1

38MW
TĐ Cẩm Thủy 2

60MW
TĐ Bá Thước 1

1*25
Bá Thước

2*25
Ngọc Lặc

25+40
Thiệu Yên

21MW
Sông Luồng III 1,2

1*25
XM Ngọc Lặc

1*25
Cẩm Thủy

2*16
Sông Đà

97MW
TĐ Cửa Đạt 2*16

Thọ Xuân

1*40
Triệu Sơn

1*25
Cổ Định

2*40
Tân Khang

1*40
Tĩnh Gia 2

1*40
Thiệu Hóa

2*25
Nông Cống

63+25
TP.Thanh Hóa

63+40
Núi Một

1*25
Thạch Thành

1*40
Nga Sơn

1*40
Quảng Xương

1*25
Như Thanh

1*40
Vĩnh Lộc

1*40
Nam TP

1*40
Tây TP

1*25
Thường Xuân

1*63

KCN Nghi Sơn 2

2*40
KCN Nghi Sơn 1

25MVA
Bãi Trành

2*40
Luyện Cán thép

1*25
Ngọc Lạc

1*40
Hoằng Hóa

1*125
BỈM SƠN

1*25
Bỉm Sơn

1*25
Sầm Sơn

XM Phú Sơn
1*25

Yên Khánh
1*25

Yên Mô
1*25

LC Thép
130+30

20+25

KCN Xích Thổ
1*25

KCN Khánh Cư
1*25

KCN Sơn Hà
1*25

KCN Phúc Sơn
1*25

NHO QUAN
2*450

Duyên Hà
16+50

125+250
THANH HÓA

1*250
NÔNG CỐNG

NAM ĐỊNH
2*250 +1*25

Phi Trường
2*25Mỹ Xá

2*40

Trình Xuyên
25+40

Ý Yên
1*40

Mỹ Lộc
1*25

Hải Hậu
2*25Nghĩa Hưng

1*25

Lạc Quần
40+25

Giao Thủy
2*25

Trực Ninh
1*25

Nam Ninh
2*25

Hưng Hà
2*40

Vũ Thư
2*25

Thái Bình
63+40

Long Bối
2*25

Thái Thụy
2*25

Tiền Hải
1*63

Kiến Xương
1*25

Shengly
25+2*63Quỳnh Phụ

1*25

Sông Trà
1*40

Châu Giang
1*25

Thái Hưng
1*40

Hưng Hà 2
1*25

Vũ Thư 2
1*25

Kiến Xương 2
1*25

Hồng Hưng
2*40

Đông Hoàng
2*40

Quỳnh Côi
1*25

Thành Phố 2
1*40

VŨ THƯ
1*250

Mỹ Trung
1*40

Thịnh Long
1*40

Liễu Đề
1*40

Trực Đại
1*63

Rạng Đông 2
2*25

TT ĐL THÁI BÌNH
1.800 MW

THÁI THỤY
1*250

TRỰC NINH
1*250

ĐỒNG HÒA
125+250

ĐÌNH VŨ
1*250

HẢI PHÒNG
2*125VẬT CÁCH

+63

Th.Đình Vũ
2*63

BridgeStone
1*20

Cát Bi
63+40

Cửa Cấm
25+63

Lạch Tray
1*25

Lê Chân
40+63

+1*63

Hạ Lý
1*25

An Lạc
25+2*40

Th.Posco
1*20

Th.Cửu Long
1*63

Th.Vạn Lợi
2*63

Nomura
2*60

Th.Việt Ý
2*63

Thủy Nguyên 2
25+63 Thủy Nguyên 1

63+25

Bắc S.Cấm (VSIP 1)
2*63

Vĩnh Bảo
25+40

Tiên Lãng
1*25

Tràng Duệ
25+63

Kiến An
25+40

Đồ Sơn
2*25

KCX HP 96
2*25

XM Chinfon
3*37.5

XM HP
2*20

Nam Cầu Kiền
1*16

Bến Rừng
1*25

Minh Đức
1*40

Kỳ Sơn
1*25

Th.Việt Nhật
2*63

Lê Thiện
1*40

Đô Thị XM
1*40

An Dương
1*25

Thép Úc
63+100

TT An Lão
1*40

Hồ Đông 1
2*40 Hạ Đoan

1*40

Nam Đ.Vũ 1
1*63

Kiến Thụy

2*25

KCN Ngũ Phúc
1*25

Cát Hải
1*25

Cát Bà
1*25

Cảng Lạch Huyện
1*25

Quán Trữ
1*40

XM Tân Phú Xuân
1*40

Lưu Kiếm
1*25

Thép Kim Khí
1*63

DƯƠNG KINH
1*250 +1*40

VSIP3
2*40 VSIP2

2*40

Nam Tràng Cát
1*40

An Lão
1*40

KCN Tân Trào
2*25

Hùng Thắng
2*25

Tam Cường
2*40

Nam Đ.Vũ 2
1*63

Tràng Bạch
2*40

XM H.Thạch
2*17.5+2*25

XM Phúc Sơn
3*31.5

Nhị Chiểu
2*63

Chí Linh
1*25

Nghĩa An
1*40

Thanh Miện
40+25

Đại An
1*63

Hải Dương (Đồng Niên)
25+3*40

Lai Khê
40+63Tiền Trung

1*40

Ngọc Sơn
40+25

Phúc Điền
1*63

Cẩm Điền
1*63→2*63

Tân Trường
1*63→2*63

Bình Giang
1*63

Tứ Kỳ
1*40

Thanh Hà
1*63

Kim Thành
63+40→3*63

Thép H.Phát
2*63

HẢI DƯƠNG 2
1*250

NĐ HẢI DƯƠNG

Bình Định
1*63

Gia Lương
1*40

BẮC NINH
2*250

Khắc Niệm
1*40

Kính Nổi
2*10

Quế Võ
2*63

Châu Khê
2*63

Châu Khê 2
2*63

Tiên Sơn
2*63

Đáp Cầu
1*6.3

Võ Cường
2*63

Yên Phong 3
2*63

Yên Phong
3*63

Yên Phong 2
3*63

Đình Trám
2*40

BẮC GIANG
2*250

Đức Thắng
2*40

Song Khê
1*63

Đồi Cốc
2*40

Cầu Gồ
1*25

Lạng Giang
1*40

Lục Nam
1*40

2*25

29.6km

16.9km

2x3.7 km

Phả Lại TC
1*25

NĐ SƠN ĐỘNG

Bố Hạ
1*25

Sông Cầu
1*40

Quang Châu
1*63

Đại Kim
1*63

3x7.6km

Yên Dũng
1*40

Nam Thành Phố
1*40

Vân Trung
1*63

Tân Yên
1*40

Bắc Lũng
1*40

Yên Lư
1*63

Sơn Động
1*25

Phù Chẩn
2*63

Thuận Thành
1*40

Thuận Thành 2
1*63

Thuận Thành 3
2*63

Quế Võ 2
1*40

Quế Võ 3
1*63

Nam Sơn-Hạp Lĩnh
1*40

BẮC NINH 2
1*250

BẮC NINH 3
1*250

Hanaka
1*63

Từ Sơn
1*40

Hà Tu
25+63

Hà Lầm
2*12.5Giáp Khẩu

1*40

Mông Dương
2*40

Tiên Yên
1*16

Quảng Hà
1*16

Móng Cái
2*25

Texthong
63+25

TD.MD1&2

XM Hạ Long
2*25

2*30

2*40
Giếng Đáy

Cái Dăm
1*40

Cái Lân
1*25

Chợ Rộc
16+40

Dầu Cái Lân
6x6MW

SIC HD
17.5+12.5

Uông Bí 2
1*40 UÔNG BÍ

1*125 +63+25

TRÀNG BẠCH
2*125

XM Cẩm Phả
2*30

Cẩm Phả
40+25

NĐ CẨM PHẢ
2*125

Cẩm Phả 2
1*40

KCN Hỗ trợ hàng không
1*40→2*40

AMATA 1
2*63

KCN Đông Mai
1*25→2*25

Cao Thắng
1*63→2*63

Khe Chàm
1*63

NAM HÒA
1*250→2*250

Texhong Hải Hà 1
1*63

Hải Xuân
1*40→2*40

KCN Việt Hưng
1*40

KCN Phụ trợ ngành than
1*40→2*40

Yên Cư
1*40

KCN Đầm Nhà Mạc 1 (Sun Group)
1*63→2*63

KCN Phương Nam
1*63→2*63

Đồng Triều 2
1*63→2*63

HOÀNH BỒ
2*125

Hoành Bồ 1
1*63→2*63

KCN Hoành Bồ
1*63→2*63

YÊN HƯNG
1*250→2*250

MẠO KHÊ
2x110MW

Kim Động
40+63

Thăng Long II
2*63+2*25

Giai Phạm
3*63

Lạc Đạo
3*63

Hưng Yên
1*63

Phố Cao
25+40

PHỐ NỐI
2*250

Yên Mỹ
1*63

Minh Đức
1*63

Bãi Sậy
1*63

Tân Quang
1*63

Ngọc Long
1*63

Ân Thi
1*63

Yên Mỹ 2
1*63

YÊN MỸ
1*250 +1*63

Tiên Lữ
1*40

PHỐ CAO
1*250

Mỹ Hảo
1*63

PHỐ NỐI
1*600

HẢI PHÒNG
+2*2501*900

NĐ PHẢ LẠI
2x300+4x110MW

HẢI DƯƠNG
125+250

Cộng Hòa 1
xxxx

NC
1*63

NC
1*63

Tàu Thủy
1*40

GIA LỘC
+1*632*250

Khoái Châu
1*40

Văn Giang
1*63

Đồng Mỏ
2*25

Lạng Sơn
2*25

NĐ NA DƯƠNG
2x55MW

Tràng Định
1*25

Bình Gia
1*25

Đồng Đăng
1*40

Hữu Lũng
1*40

Na Dương
1*40

XM Đồng Bành
1*25

Thác Xăng
20MW

LẠNG SƠN
1*125

36km

TĐ Khuổi Ru, Bản Riển, Bản Ngà: 15MW
2x20MVA: 2018
1*16: 2016-20

TĐ Bảo Lâm 2: 2x15MW

Quảng Uyên
1*16

42km

TĐ Bản Rạ
3x6.2MW

Cao Bằng
2*40

CAO BẰNG
1*125

GT Cao Bằng
2*25

Nguyên Bình
1*25

Chu Trinh
1*25

78km

Bảo Lâm
1*25

Hòa An
1*16

Hòa Thuận
17.4MW

BẢO LÂM
2*125

2x20MW
TĐ Bảo Lâm 1

2*25: 2017

2x32MVA: 2016
TĐ Bảo Lâm 3: 2x23MW

2km

Bắc Cạn
25+16

Chợ Đồn
1*25

BẮC KẠN
T/CẮT

KCN Thanh Bình
1*25

Chợ Mới (XM Yên Đĩnh)
2*20

Na Rì
1*16

Nà Phặc
1*16

Gò Đầm
2*63

Sông Công
40

XM Thái Nguyên
25+40

15.4km

NĐ An Khánh
2x60

NĐ Cao Ngạn
2x57.5

SÓC SƠN
2*250 +25+40

Yên Bình 1
3*63

Quán Triều
1*20

Núi Pháo
2*40

Võ Nhai
1*25

Yên Bình 2
3*63

LƯU XÁ
1*250

TUYÊN QUANG
1*125

XM Tân Quang
1*20

Giấy An Hòa
1*31.5

Sơn Dương
1*25

Tuyên Quang
40+25

Chiêm Hóa
2*25

TĐ Chiêm Hóa
3x16MW

Bắc Quang
1*25

Hà Giang
2*25

Sông Bạc
2x21MW

Bình Vàng
1*25

Sông Miện 3 (Thái An)
2x41MW

THUẬN HÒA
1*160
TĐ Thuận Hòa: 2x18MW

Thanh Thủy
3x3MW

Yên Minh
1*25

Sông Miện 5A
2x4MW

Sông Miện 5
2x10MW

67.6km

Nậm Ngần
2x6.75MW

Sông Chừng (Sông Con 2)
3x6.5MW

Bắc Mê
1*25

Sông Lô 2
27MW

Sông Lô 3
24MW

Sông Chảy
25+40

Thanh Thủy
1*25

Phương Độ
23.5MW

Sông Lô 5
31.5MW

Sông Lô 4
24MW

Sông Lô 6
44MW

Nậm Mu 1A
6.7MW

Nùng Lý
1*25

NHO QUẾ 3
2x55MW

Nho Quế 1
1x32MW

NHO QUẾ 2
48MW

BẮC MÊ
1*63; 45MW

Gò Trẩu
1*25

Hàm Yên
1*25

KCN Long Bình An
1*25

YÊN SƠN
2x35MW

XM Sơn Dương
1*16

Lâm Bình
1*16

Na Hang
1*16

Sơn Nam
1*25

TĐ TUYÊN QUANG
1*125; 3x114MW

Vĩnh Tường
2*40

Hội Hợp
1*63

Vĩnh Yên
2*63

VĨNH YÊN
125+250

Thiện Kế
1*25

Vĩnh Yên 2
1*63

Yên Lạc
1*40

Tam Dương
1*63

Lập Thạch
2*25

Sông Lô
1*40

BÁ THIỆN
1*250 +1*63

VĨNH TƯỜNG
1*250

Vĩnh Tường 2
1*40

Tam Đảo
1*40

2*40+63
Sơn Tây

+125

25+40
Cửa Lò

125+250
HƯNG ĐÔNG

16+25
Diễn Châu

2*25
Quỳnh Lưu

+2x63

2*25
XM Hoàng Mai

1*40
Hoàng Mai

1*25
Quỳ Hợp

25+40
Nghĩa Đàn

1*40
Truông Bành

TĐ Bản Cốc: 3x6MW

2x15MW
TĐ Nậm Pông

2x30MW
TĐ Bản Mồng

1*25
Nam Đàn

2*25
Thanh Chương

25+40
Đô Lương

1*25
Yên Thành

2x50MW
KHE BỐ

2x160MW
BẢN VẼ

1*25
Tương Dương (TT. Hòa Bình)

2x10MW
Nậm Nơn

25+40
Bến Thủy

1*40
Hưng Hòa

14MW
TĐ Khe Thơi

27MW
TĐ Châu Thôn

10.8MW
TĐ Sông Quang

2*40
XM Sông Lam

2*63
Thép Kobe

3*40
XM Tân Thắng

2*25
XM H.Mai 2

1*40
KCN Thọ Lộc

1*25
Kỳ Sơn

2*25
Bắc Á

1*25
Anh Sơn

1*25
Tân Kỳ

2*25
XM Tân Kỳ

2*40
KCN Hoàng Mai

1*16
XM Dầu Khí 12/9

2x90MW
HỦA NA

2x20.5MW
TĐ Chi Khê

1*25
Hưng Nguyên

+2*40
NAM CẤM

1*250

2*40
Nam Cấm 2

1*40
Nam Cấm

1*25
Con Cuông

42MW
TĐ Tân Sơn

1*25
KCN Tân Kỳ

1*25
Sông Dinh

1*25
Phủ Quỳ

2*25
Đông Hồi

2x300MW
NĐ NGHI SƠN 1

2x600MW
NĐ NGHI SƠN 2

*****
NĐ QUỲNH LẬP

95MW
TĐ NẬM MÔ

CHƯA RÕ Đ/N CỦA TĐ CHI KHÊ VÀ TÂN SƠN

TRONG QĐ KO CÓ ĐZ NÀY

2x450
HÀ TĨNH

+2x125

2*25
Can Lộc

2*25
Linh Cảm

2x16.5MW
TĐ Hương Sơn

1*25
Hương Sơn

25+40
Hà Tĩnh

2x622MW
VŨNG ÁNG 1

3x150+2x100
FORMOSA

1*25
Hồng Lĩnh

1*40
Cẩm Xuyên

1*250
VŨNG ÁNG 220

ĐỒNG HỚI
2*125

Bố Trạch
2*25

1*25
Văn Hóa

2*25
Trường Thịnh

+2*25
BA ĐỒN

1*125

1*25
Thanh Trường

2*25
Quảng Phú

1*25
Hòn La

Quán Hầu
1*25

Bảo Ninh
2*25

1*25
Nghi Xuân

1*25
Vũ Quang

Thạch Khê II
1*25

1*40
Thạch Khê I

1*25
Hương Khê

1*63
Th.S.Quyền

1*25
Kỳ Anh

40+63
Vũng Áng

1*450
VŨNG ÁNG 500

23MW
TĐ Trại Dưới

Sợi Huế
1*25

TĐ Bình Điền
2x22MW

TĐ Hương Điền
3x27MW

Phong Điền
2*25

XM Đồng Lâm
2*25

Văn Xá
40+25

Huế 3
1*25

Phú Bài
25+40

Tả Trạch
2x10.5MW

HUẾ
2*250

Chân Mây
1*40 Cầu Hai

1*25

Lăng Cô
1*25

H.KHÁNH
2*125 +25+63

ĐÀ NẴNG
2*450 +125+250

Tà Rụt
1*25

1*25
Phú Bài 2

Vinh Thanh

+2*40

1*25

A LƯỚI
2x85MW

Quảng Vinh

1*25

1*25

Quảng Điền

Long Thọ 2
1*25

Phú Lộc
1*25

Chân Mây 2
2*25

XM Nam Đông
1*25

KCN La Sơn
1*25

Chân Mây Tây
1*25

Tứ Hạ
1*25

KCN Phong Điền
1*25

ALin B1
3x14MW

ALin B2
20MW

Rào Trăng 3
11MW

Rào Trăng 4
12MW

Xem lại vị trí

KCN Phú Đa
1*25

A Lưới
1*25

Chân Mây 3
1*40

Chân Mây 4
1*40

ĐÔNG HÀ
1*125

+1*40

90MVA

TĐ Đăk Di 4
25MVA; 19.2MW

+63+125450

+2*63

+2*63

1*250

1*125

+1*40

+1*40

+25+40

2*250

1*250

(Cần Giuộc NC)

+ 2*40

1*250

NĐ V.ÁNG III

NĐ QUẢNG TRẠCH

2x600MW
VŨNG ÁNG 2

HÀ GIANG
1*125

NĐ MÔNG DƯƠNG
2x600+2x540MW

ĐIỆN BIÊN

LAI CHÂU

LÀO CAI

SƠN LA

HÒA BÌNH

THANH HÓA

NGHỆ AN

HÀ TĨNH

QUẢNG NINH

LẠNG SƠN

BẮC GIANG

HẢI DƯƠNG

HẢI PHÒNG

THÁI BÌNH

NAM ĐỊNH
NINH BÌNH

HÀ NAM

HƯNG YÊN

KIM ĐỘNG
1*250

BẮC NINH

THÁI NGUYÊN

BẮC KẠN

CAO BẰNG
HÀ GIANG

TUYÊN QUANG

YÊN BÁI

PHÚ THỌ

VĨNH PHÚC

TP.HÀ NỘI

125+250
NGHI SƠN

1*250
QUỲNH LƯU

Ngọc Linh
1*25

Tằng Loỏng 3
3*63

18MW
TĐ Nậm Mô

28MW
ĐỒNG VĂN

20MW
TĐ Nậm Cắn

Chưa rõ 1 or 2 mạch

THÁI BÌNH
2*250

+2*125

+2*40

1

+40+63

+1*63

1*40

+1*63

+1*63

+2*63

Hyosung 2

Láng Cát

13.8km

(Bình Thạnh)

+2*63

N hơn Trạch

+3*63

MAI ĐỘNG
3*250 +2*63+40

HÀ ĐÔNG
3*250 +3*63

TÂY HÀ NỘI
1*900

XUÂN MAI
125+250

VÂN TRÌ
2*250 +1*63

CHÈM
3*250 +2*63

TÂY HỒ
1*250

THƯỜNG TÍN
450+900 +1*250

SƠN TÂY
1*250 +1*63

5,2km

32,7km

40km

Thanh Oai
1*40

+2*250
+250 +63

3*250

+2*250

+2*250
ĐỨC HÒA
1*900

NĐ BẠC LIÊU

+2*125

PLEIKU 2
1x450

+1*250

VĨNH YÊN

HIỆP HÒA
2*900 +1*250

2*63
Tôn Hoa Sen

cũ là XM Đô Lương (2*40)

1*25 (2*25)
Nghiền Nghi Thiết

SƠN TÂY
2*450 BẮC NINH

2*900

VÕ CƯỜNG (BN4)
2*250

GIA LƯƠNG (BN6)
1*250

THUẬN THÀNH (BN5)
2*250

BẮC GIANG
2*450

ĐỒNG MỎ
1*250

CHŨ
2*125

THANH NGHỊ

Ciputra
2*63

THÁI BÌNH
1*600

THỦY NGUYÊN
1*250

NĐ QUẢNG NINH
+125

+3x300MW1x300
2*450

QUỲNH PHỤ
2*250

NĐ HẢI PHÒNG 3
1*600

NĐ NAM ĐỊNH
1*600

NAM ĐỊNH 2
1*250

2*250
HẬU LỘC

HẢI HẬU
2*250

NINH BÌNH 2
1*250

TRUNG SƠN
260MW

HỒI XUÂN
102MW

HẢI HÀ
1*250

QUANG CHÂU
1*250

KHE THẦN
1*63

NGHĨA LỘ
1*250

1*125
ĐÔ LƯƠNG

MÊ LINH
1*250

AN LÃO

ĐẠI TỪ
1*250

LẠNG GIANG
1*250

2*125
ĐIỆN BIÊN

YÊN THỦY
1*125

1*25
SẦM SƠN

1*250
THẠCH KHÊ

ĐÔNG ANH 2
2*250

SÓC SƠN 2
2*250

CHƯƠNG MỸ
2*250

ĐỒ SƠN
1*250

ĐẠI BẢN
1*250

TỨ KỲ
2*250

PHÚC ĐIỀN
2*250

LÝ NHÂN
2*250

TP HƯNG YÊN
1*250

2*125
TAM ĐIỆP

LỤC YÊN
2*125

SÔNG CÔNG
1*250

TAM DƯƠNG
1*250

ĐỒNG KỴ (BN7)
2*125

MÓNG CÁI
2*125

HẠ LONG
1*250

2*125
NGỌC LẶC

1*125
TƯƠNG DƯƠNG

1*125
CAN LỘC

NAM HÀ NỘI
2*450

1*125
ĐĂK NÔNG

PHƯỚC AN
TRẠM CẮT

KRÔNG BUK
2*450

TÂY NINH 1
+2*250

BÌNH ĐỊNH
2*600

CHƯ SÊ
2*125

1*600
PHONG ĐIỀN

NĐ QUẢNG TRỊ

+1*125

AN ĐỒN
1*250

VÂN PHONG
2*900

NINH HÒA
+1*401*250

+1*25

TAM HIỆP
2*125

+1*25
DUNG QUẤT

DUY XUYÊN
1*125

CHÂN MÂY
1*125

BẮC CHU LAI
1*125

LIÊN CHIỂU
2*250

QUẢNG NGÃI 2
1*250

2*125
SÔNG CẦU

1*125

BÌNH CHÁNH 2
2*250

TIỀN GIANG
1*900

CÁI BÈ
1*250

+2*25 (25+40)

1*250

1*125
CHÂU THÀNH

1*900
ĐỒNG THÁP

2*250
THANH BÌNH

TÂN CẢNG
2*250 +2*63

ĐỒNG NAI 2
1*900

NĐ SƠN MỸ
1*450

TP PHÚ MỸ
2*250

BẮC CHÂU ĐỨC
1*900 +2*250

LONG THÀNH
1*900

+25+40

+2*63

CHƠN THÀNH
1*900

CỦ CHI
1*900

+1*40

CỦ CHI 2
2*250

TÂY BẮC CỦ CHI
1*250

CỦ CHI 3

BẾN CÁT 2
1*250

TÂN ĐỊNH 2
2*250

+2*125

+40+25

TÂY NINH 2
1*900

TÂY NINH 3
2*250

BẾN CẦU
2*250

BÌNH DƯƠNG 1
1*900

BÌNH MỸ
1*250

PHÚ GIÁO
1*250

ĐIỆN HẠT NHÂN 2

ĐIỆN HẠT NHÂN 1

PSPP BẮC ÁI

PSPP ĐƠN DƯƠNG

ĐẦM SEN

+250

2*250

TÂN SƠN NHẤT

+2*63

2*250

1*125
GIÁ RAI

+2*25

+1*63

QUẬN 7
2*250

TÂN BIÊN
2*250

LAI UYÊN
2*250

Tân Biên
1*40

HATXAN

ĐỨC HÒA 3
2*250

PHƯỚC ĐÔNG
1*250

KIÊN LƯƠNG
1*600

VSIP
1*250

ĐỊNH QUÁN
2*250

KCN NHƠN TRẠCH
2*250

1*250
LẤP VÕ

PHÚ YÊN

NĐ LONG AN

NINH PHƯỚC
1*250

2*250
NAM HIỆP PHƯỚC

BÌNH LONG 2
2*250

2*900

2*250
VĨNH LONG 3

1*250
BA TRI

1*250
VĨNH THUẬN

ĐỨC HÒA 4
2*250

HỐ NAI
2*250

BIÊN HÒA
2*250

250
HÒN ĐẤT

2*125
MỸ TÚ

NĐ HIỆP PHƯỚC MR

Điền Lộc
1*25

(KCN Khánh Phú)

2x11km

2x5.6km

2x1.2km
2x2.3km

62.2km

2*100

2x7.4km

2*125

27.4km

Hòa Thuận
2*63

Tân An
2*63

2x15MW

6*174
LUYỆN NHÔM

Đăk Nông 2 (chưa rõ vị trí)
14.5MW

59MW
Nhạn Hạc A, B

Nam Điền
1*40

Đông Bình
1*63

Yên Thắng
1*40

KCN Rạng Đông 12*25

Giao Thanh
1*40

Hiển Khánh
1*40

Xuân Trường
1*40

Quất Lâm
1*40

Yên Thành
1*40

Phan Rí
25+40

ĐĂK LĂK

ĐĂK NÔNG

T ÂN T HÀNH

54MW
Thác Muối

250MW
Mỹ Lý

20MW
Nậm Cắn 2

2x10MW
Xoỏng Con

12MW
Ca Nan 1,2

Phong điện Mẫu Sơn
1*40

Bắc Sơn
1*40

TĐ Đào Viên
16MW

Văn Lãng
1*40

Lạng Sơn 2
1*63

Cao Lộc
1*40

Đình Lập
1*40

NĐ THĂNG LONG
2x300MW

1*40
Dân Thành

48MW
NMĐG Số 4

25MW
SINH KHỐI

30MW
NMĐG Số 6

48MW
NMĐG Số 5

48MW
NMĐG Số 3

48MW
NMĐG Số 2

1*40
Càng Long

1*40
Tiểu Cần

1*40
Long Vĩnh

1*40
Bình Tân

1*40
Vũng Liêm 2

1*40
KĐT Vĩnh Long

1*40
Tam Bình

1*40
Trà Ôn 2

2*63
Long Hồ

2*63
An Định

1*40
Tam Bình 2

2*63
An Hưng

2*40
Bình Minh 2

2x258+264 & 3x155
NHƠN TRẠCH 1&2

Tân Sơn
1*25

Hạ Hòa
1*40

Cẩm Khê 2
1*40

Thanh Thủy
1*40

Yên Lập
1*25

Hợp Hải
1*40

Phù Ninh 2
1*40

Thanh Thủy 2
2*40

PHÚ THỌ 3
1*250

Cẩm Khê 3
1*40

Phù Ninh 3
1*40

Việt Trì 4
1*40

Đoan Hùng 2
1*40

Việt Trì 3
2*63

Lâm Thao
1*40

Hạ Hòa 2
1*40

Tề Lễ
2*40

ĐG Bạc Liêu-99MW

50MW
NMĐG Đông Hải 1

50MW
NMĐG Đông Hải 2

60MW
NMĐG Hòa Bình 1

142 MW
Bạc Liêu 3

48MW
NMĐG Số 1

ĐG Hướng Linh
2x40MVA

đi Lộc Bình (Quảng Ninh)

Lục Ngan 2
1*25

Đa Mai
1*40

Nhã Nam
1*25

Xuân Phú
1*40

Quang Thịnh
1*40

Lục Nam 2
1*25

NĐ An Khánh
650MW

Hợp Thịnh
1*63

Việt Yên
1*63

Sơn Động 2
1*25

Lục Ngạn 3
1*25

Bắc Giang NC
1*250

Lạng Giang 2
1*40

Yên Dũng 2
2*63

Việt Yên
2*63

Việt Yên 3
2*63

Tân Yên 2
1*40

Yên Thế 2
1*25

1*250
VŨNG TÀU 2

GĐ 2026-2030

GĐ 2031-2035

GĐ 2026-2030

GĐ 2031-2035

LONG ĐIỀN
2*600

1*63
KCN Châu Đức 2

KCN Đá Bạc
1*40

Đá Bạc 2
1*40

LSP Long Sơn
1*63

Lộc An
1*40

1*40
Hòa Hội

1*40
Hòa Bình

1*40
Tóc Tiên

Đ ẤT ĐỎ

KCN Long Sơn
1*63

TP P.Mỹ 2
2*63

TP Phú Mỹ 
1*63

Ga Phú Mỹ
2*25

Hắc Dịch
1*40

2*63
Vũng Tàu 3

1*63
Phước Thắng

Gió Phước Tân
30MW

1*40
Long Điền 2

Mặt Trời Đá Bạc
25MW

1*40
Bưng Riềng

Gió An Ngãi
30MW

LONG SƠN
1*250

Kim Thành 2
1*63→3*63

Hưng Thái
xxxx

Nguyên Giáp
2*40-2*63

Thanh Hà 3
1*40

Kim Thành 3
1*63

Nam Sách 3
2*63

Kinh Môn 2
40→2*63

250+125
CÀ MAU

2*25
Đầm Dơi

1*40
Cái Nước

1*40
Rạch Gốc

1*40
Trần Văn Thời

1*40
Phú Tân

2*40
Cà Mau

1*40
An Xuyên1*63→2*63

Cà Mau 2

1.500MW
NĐ CÀ MAU

1*40
Đông Hải

CÀ MAU

1*40
Năm Căn (Ngọc Hiển)

1*250
NĂM CĂN

25→100MW

10→20MW

1*63→2*63
Tân Ân 1

1*25
Điện Mặt Trời

1*25
Khai Long

1*63→3*63
An Đông

2*63→4*63
Khai Long

1*40
Nguyễn Huân

2*50
Tân Tiến

75MW
ĐG Tân Tiến

1*63→2*63
Tân Thuận

1*40
Khánh Bình Tây

1*40
Khánh Hội

25→25+40
U Minh

2*50
Phú Tân

75MW
ĐG Phú Tân

1*63
Khánh Bình I

25→100MW
ĐG Khánh Bình I

40→2*40
Sông Đốc

40→2*40
Định Bình

1*63
Cà Mau 3

40→2*40
KCN Hòa Trung

25→100MW
ĐG Tân Thuận

1*63→2*63
KCN Năm Căn

100→300MW
ĐG Khai Long

25→120MW
ĐG An Đông

ĐG Tân Ân 1

8MW

→2*63

25→2*25
Thới Bình

Nậm Chim 1A

Kinh Môn
xxxxx

Tắt Ngoẵng

Mường Hung
24MW

Sơn La 2
xxxxx

Suối Lừm 3

16+25

2x5MW

Mộc Châu

Nậm Chim 2
2x7MW

2x7MW

Nậm Xá
2x4.8MW

2x8MW

xxx
Bắc Yên

NPT thiếu dự án nâng công suất

Háng Đồng A1
2x4.2

Háng Đồng B
5.5MW

Háng Đồng A

Vân Đồn 2

Xím Vàng 2
xxx

1*40

Ngã ba Bình Lư

1*63→2*63

Vân Đồn 3

Ba Chẽ
1*25→2*25

NM Bột giấy & Bao bì
1*35

Đầm Hà
1*25→2*25

Quảng Minh
1*40→2*40

Biên Mậu
1*40

KCN Hải Yên
1*25→2*25

Hải Đông
1*40

NĐ THAN ĐÔNG BẮC
HẢI HÀ 1 - 150MW
HẢI HÀ 2 - 750MW
HẢI HÀ 3 - 600MW

Texhong Hải Hà 3
2*63→4*63

KCN Hải Hà 2
1*63→3*63

KCN Hải Hà 1
1*63→2*63

KCN Hải Hà 3
2*63→4*63

Texhong Hải Hà 4
2*63

Texhong Hải Hà 2
2*63→4*63

QUẢNG NINH 3
1200

Vân Đồn 1
→2*631*40

Bình Liêu
1*25

Hà An
1*40→2*40

KCN Tiền Phong 2 (Rent A Port)
1*40→2*40

KCN Tiền Phong 2 (Rent A Port)
1*63→2*63

KCN Đầm Nhà Mạc 2
1*63

Nam Hòa
1*40→2*40

Hoàng Tân (VinGroup)
1*40→2*40

Minh Thàn
1*63→2*63

(AMAT A) C ái  Dăm

AMATA 2
1*63→2*63

Đồng Triều 3
1*63

KCN Đông Uông Bí 1
1*63→2*63

KCN Đông Uông Bí 2
2*63

Thép Đông Á
2*25

Hoành Bồ 2
1*40

Cộng Hòa 2
xxxx

Đăk Psi
18MW

Đăk Pô Kô
15MW

Đăk BLa
27MW

Đăk La 1
7MW

Đăk Bo Ko
15MW

Đăk Re
60MW

Đăk Mek 3
7,5MW

7&12MW
Đăk Ruồi 1&2

Đăk Đoa
T/cắt

Pleikan
31.9MW

TÂN PHƯỚC

NC L.Biên
2*63

TL.  Giảng Võ

Bắc TC

Hoàng  Mai

Đại Kim
MVA

Phú Lương
MVA

Thanh  Trì

Cầu Giấy
MVA

Hoài Đức
MVA

Tây Mỗ

Đại Mỗ

MVA
ĐH Quốc gia

MVA
Phù Cát

Xuân  Mai
2*40

Xuân Mai 3
MVA

(Miếu Môn)

Xuân Mai 2
MVA

Đồng Xuân
MVA

Yên Bình
MVA

Yên Trung
MVA

HÒA LẠC 2
MVA

An Thịnh
MVA

Đan Phượng
MVA

TT Phùng
MVA

Đắc Sở
MVA

N gọc Thụy
MVA

Phù Đổng
MVA

GIA LÂM
MVA

Đông Dư
MVA

Tổ hợp CN Sài  Đồng
40+63

Sài Đồng A

Thường Tín 2
.....

Trâu  Quỳ
MVA

Hồ Yên Sở
2*63

Đông Hội
MVA

Yên Viên
MVA

Thanh Oai 2
MVA

LONG BIÊN
2*900

MVA
Vân Nội

Mê Linh 2
---MVA

---MVA
Sóc Sơn 2

---MVA
Nam Hồng

---MVA
Quang Minh 2

---MVA
Sóc Sơn 3

Yên Bình 3
1*63

Yên Bình 5
2*63

Yên Bình 4
2*63

PHÚ BÌNH
2*250

1*25
Đăk Ruồi 2

MVA
Bờ Y 2 40

Kon Rẫy

25→40
Tu Mơ Rông

25
Ia H'Drai

63
Kon Tum 3

Nhơn Phú
25+40

Vĩnh Sơn 3
30MW

18MW
Vĩnh Sơn 4

Phù Mỹ 2
2*25

Cát Nhơn
2*25

An Nhơn 2
2*25

2*25
Nhơn Hòa

2*25
Vân Canh

Quy Nhơn
25+40

40
Nhơn Hội 2

40
Cảng Quy Nhơn

Đống Đa

2*40

63
Quy Nhơn 2

Nhơn Hội 5
1*63

Vĩnh Thạnh
1*25

ĐG Nhơn Hội
61,1MW

PĐ. Phương Mai 3
20MW

Cát Khánh
2*40

Nhơn Hội 4
2*63

→2*63

TBKHH MIỀN TRUNG

→2*63

→2*40

→2*40

→2*63

→2*40

An Lão
25 →2*25

Tam Quan 2
40

Tam Quan
25 →2*40

Nhơn Hội
2*25 →2*40

An Nhơn
2*25 →2*40

Hương Sơn
63→2*63

Sông Công 3
63 →2*63

Sông Công 2
63 →2*63

Lưu Xá
40→2*40

Gang Thép
2*63→3*63

Thịnh Đán
40+25 →2*63

Gia Sàng
50+20 →2*63

Phú Bình 3
40→2*40

Đại Từ
40 →2*40

Núi Cốc
40 →2*40

Quyết Thắng
63 →2*63

Đại Từ 2
40→2*40

Định Hóa
40 →2*40

Hóa Trung
40

THÁI NGUYÊN

Phú Bình

2*250 +2*63

PHÚ BÌNH 2
250 +2x63

PHÚ LƯƠNG
250

→2*40

Phú Lương
40 →2*40

Phú Lương 2
40 →2*40

Trại Cau
40→2*40

Minh Đức
63→...

Núi Cốc 2
40→...

Phố Cò
63 →...

Yên Bình 8
2*63 Yên Bình 7

2*63

40 →2*40

Trà Bồng
xxx

Ba Tơ
xxxx

Sơn Tây
18MW

Sông Liên
15MW

Phổ Minh
xxxx

Nghĩa Hà
xxxx

VSIP 2
xxxxx

VSIP
xxxxx

1*125
DUNG QUẤT 2

750+750
TBKHH DUNG QUẤT I&II

1*25
Cảng Dung Quất

1*250

xxxx
Bình Nguyên

xxxx
NM Giấy

xxxx
VNT

Núi Bút

Phú X uyên 2
.....

 Phú X uyên 1
.....

PHÚ X UYÊN
.....

H ồ Quan Sơn
.....

Mỹ Đức
.....

Mỹ Đức 2
.....

Sơn Tây 2
MVA

Chương Mỹ
MVA

Chương  Mỹ NC
MVA

Đồng Mai
MVA

VĂN ĐIỂN
2x100+250

Thanh Hà
MVA

---MVA
Nguyên Khê

---MVA
KCN Đông Anh 2

Đa Phúc
63→2*63

Tây  Nam Gia Lâm 2
MVA

MVA
Ba Vì 2

MVA
Phúc Thọ 2

CỘNG HÒA
1*250


